
                                                       

 

 

DANH MỤC TÀI LIỆU  
 

I. SÁCH VIỆT VĂN & NGOẠI VĂN 

1 

 

Bất động sản cho thế hệ tương lai : Chuẩn bị cuộc sống 

giàu có bền vững cho gia đình = Property for the next 

generation  

Author: Vicki Wusche ; Diệp K & A 

Material type: Book 

Format: Print 

Publisher: Thanh Hóa : [Nxb] Thanh hóa, 2022 

Description: 189 tr. ; 21 cm 

ISBN: 9786047453894 

Thư viện cơ sở QT (1bản) 

Thư viện cơ sở NVT (1bản) 

Thư viện cơ sở TT * (1bản) 

Ký hiệu: 332.024 WU-V 

2 

 

Digital Marketing : Chiến lược là lược đi để chiến  

Author: Nguyễn Tiến Huy, Hoàng Anh Thư 

Material type: Book 

Format: Print  

Publisher: H. : Dân trí ; Timebooks, 2022 

Description: 222 tr. ; 20 cm 

ISBN: 9786043562057 

Thư viện cơ sở QT (1 bản) 

Thư viện cơ sở NVT (1bản) 

Thư viện cơ sở TT  (1bản) 

Ký hiệu: 658.87 NG-H 

3 

 

Giảm cân hiệu quả bằng tâm lý  

Author: Từ Từ ; Trần Giang Sơn dịch 

Material type: Book 

Format: Print 

Publisher: [Nxb] Hà Nội ; Công ty Tri thức Văn Hóa Sách Việt Nam, 2021 

Description: 248 tr. ; 21 cm 

ISBN: 9786045595688 

Thư viện cơ sở QT (1 bản) 

Thư viện cơ sở NVT (1bản) 

Thư viện cơ sở TT  (1bản) 

Ký hiệu: 613.712 TU-T 

4 

 

Kỹ năng bán hàng tuyệt đỉnh : bí quyết sinh tồn trong 

ngành sales = Sell or be sold : how to get your way in 

business and in life  

Author: Grant Cardone ; Bùi Thị Ngọc Hương dịch 

Material type: Book 

Format: Print  

Publisher: Hà Nội ; Thành phố Hồ Chí Minh : Thế giới/SaigonBooks, 2022 

Description: 294 tr. ; 21 cm 

ISBN: 9786043453072 

Edition: Tái bản lần thứ 6 

Thư viện cơ sở QT (1 bản) 

Thư viện cơ sở NVT (1bản) 

Thư viện cơ sở TT  (1bản) 

Ký hiệu: 658.85 CA-G 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HOA SEN 

THƯ VIỆN - BAN TU THƯ 



5 

 

Mèo và triết lý nhân sinh = Feline Philosophy  

Author: John Gray ; Ngọc Xoài dịch 

Material type: Book 

Format: Print  

Publisher: H. : Thanh Niên ; 1980 Books, 2022 

Description: 275 tr. ; 20 cm 

ISBN: 9786043410198 

Thư viện cơ sở QT (1 bản) 

Thư viện cơ sở NVT (1 bản) 

Thư viện cơ sở TT  (1 bản) 

Ký hiệu: 128 GR-J 

6 

 

Một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản  

Author: Chi Nguyễn 

Material type: Book 

Format: Print  

Publisher: H. : Thế giới, 2022 

Description: 194 tr. ; 20 cm 

ISBN: 9786043453478 

Edition: Tái bản lần thứ 2 

Thư viện cơ sở QT (1 bản) 

Thư viện cơ sở NVT (1bản) 

Thư viện cơ sở TT  (1bản) 

Ký hiệu: 646.7 CH-N 

7 

 
 

NFT : Cuộc cách mạng công nghệ tiếp nối blockchain và 

kỷ nguyên tiền điện tử = The Comprehensive guide to 

NFTs. digital artwork, and blockchain technology    

Author: Marc Beckman ; 1980 Books dịch 

Material type: Book 

Format: Print  

Publisher: H. : Công thương ; 1980 books, 2022 

Description: 295 tr. ; 19 cm 

ISBN: 9786043118605 

Thư viện cơ sở QT (2 bản) 

Thư viện cơ sở NVT (1bản) 

Thư viện cơ sở TT  (1bản) 

Ký hiệu: 332.178 BE-M 

8 

 

Nghệ thuật thuyết trình trước công chúng = How to 

present to absolutely anyone : Confident public speaking 

and presenting in every situation  

Author: Mark Rhodes ; Nguyễn Thị Diệu Linh dịch 

Material type: Book 

Format: Print 

Publisher: H. : Lao động ; 1980 Books, 2019 

Description: 319 tr. ; 19 cm 

ISBN: 978649329111 

Thư viện cơ sở QT (1 bản) 

Thư viện cơ sở NVT (1bản) 

Thư viện cơ sở TT  (1bản) 

Ký hiệu: 808.51 RH-M 



9 

 

Người dám cho đi bán được nhiều hơn = Go-Givers Sell 

More  

Author: Bob Burg, John David Mann ; Thiên Khôi dịch 

Material type: Book 

Format: Print 

Publisher: TP. Hồ Chí Minh : Trẻ, 2020 

Description: 258 tr. ; 20 cm 

ISBN: 9786041174313 

Edition: In lần thứ 4 

Thư viện cơ sở QT (1 bản) 

Thư viện cơ sở NVT (1bản) 

Thư viện cơ sở TT  (1bản) 

Ký hiệu: 658.85 BU-B 

10 

 

Những vua chúa sáng danh trong lịch sử Việt Nam  

Author: Vũ Ngọc Khánh 

Material type: Book 

Format: Print  

Publisher: H. : Hồng Đức ; Công ty Tri thức Văn hóa Sách Việt Nam, 2021 

Description: 292tr. ; 21 cm 

ISBN: 9786043214901 

Thư viện cơ sở QT (1 bản) 

Thư viện cơ sở NVT (1bản) 

Thư viện cơ sở TT  (1bản) 

Ký hiệu: 959.7 VU-K 

11 

 

Thay đổi câu hỏi, thay đổi cuộc đời : tư duy bằng cách đặt 

câu hỏi để thay đổi cuộc đời bạn = Change your 

questions, change your life : 10 powerful tools for life and 

work  

Author: Marilee Adams ; Quế Hương dịch 

Material type: Book 

Format: Print 

Publisher: Hà Nội : Lao động ; Tân Việt,, 2021 

Description: 240 tr. ; 21 cm 

ISBN: 9786043258882 

Thư viện cơ sở QT (1 bản) 

Thư viện cơ sở NVT (1 bản) 

Thư viện cơ sở TT  (1 bản) 

Ký hiệu: 158.1 AD-M 

 

12 

 

Thế giới 100 năm (1920-2020) : Sách tham khảo  

Author: Nguyễn Đăng Song 

Material type: Book 

Format: Print 

Publisher: Hà Nội : Quân đội nhân dân ; Công ty Tri thức Văn hóa Sách 

Việt Nam, 2021 

Description: 232 tr. ; 21 cm 

ISBN: 9786045170243 

Thư viện cơ sở QT (1 bản) 

Thư viện cơ sở NVT (1 bản) 

Thư viện cơ sở TT  (1  bản) 

Ký hiệu: 909.82 NG-S 



13 

 

Vượt qua tự ti khẳng định chính mình  

Author: Nobuyori Oshima ; Khắc Hòa dịch 

Material type: Book 

Format: Print  

Publisher: Thanh hóa : [Nxb] Thanh hóa, 2022 

Description: 183 tr. ; 21 cm 

ISBN: 9786047452170 

Thư viện cơ sở QT (1bản) 

Thư viện cơ sở NVT (1 bản) 

Thư viện cơ sở TT  (1 bản) 

Ký hiệu: 58.1 NO-O 

14 

 

Xiaomi : Hành trình một công ty khởi nghiệp trở thành 

thương hiệu toàn cầu = Xiaomi : How a start-up disruptes 

the market and created a cult following  

Author: Jayadevan P. K. ; Nghi Phương dịch 

Material type: Book 

Format: Print  

Publisher: H. : Dân trí ; Công ty CP Văn hóa và Giáo dục Tân Việt, 2021 

Description: 247 tr. ; 21 cm 

ISBN: 9786043444353 

Thư viện cơ sở QT (1 bản) 

Thư viện cơ sở NVT (1 bản) 

Thư viện cơ sở TT  (1 bản) 

Ký hiệu: 338.47 JA-P 

15 

 

Yoga trị 46 bệnh  

Author: Charles Anthony ; Lê Thành dịch 

Material type: Book 

Format: Print  

Publisher: Thanh hóa : [Nxb] Thanh hóa ; Vanlangbooks, 2022 

Description: 151 tr. ; 21 cm 

ISBN: 9786047453771 

Thư viện cơ sở QT (8 bản) 

Thư viện cơ sở NVT (2 bản) 

Thư viện cơ sở TT  (1 bản) 

Ký hiệu: 613.7046 AN-C 

16 

 International corporate finance : value creation with 

currency derivatives in global capital markets  

Author: Laurent L. Jacque 

Material type: Ebook  

Format: PDF  

Publisher: Hoboken : Wiley, 2020 

Description: xxvii, 801 p. : ill. 

ISBN: 9781119550488 

Edition: 2nd edition 
 

Liên hệ trực tiếp: 

nho.tranminh@hoasen.edu.vn 
 

Link truy cập: Tại đây  

mailto:nho.tranminh@hoasen.edu.vn
http://10.1.1.182:8080/handle/123456789/13022


17 

 
Psychology 

Author: David G. Myers, C. Nathan DeWall 

Material type: Ebook  

Format: PDF  

Publisher: New York : Worth Publishers, 2021 

Description: 2562 p. : ill. 

ISBN: 978-1-319-34797-0 

Edition: 13th edition 

 
 

 
 

 

 

Liên hệ trực tiếp: 

nho.tranminh@hoasen.edu.vn 

Link truy cập: Tại đây 

18 

 
Selling and sales management 

Author: David Jobber, Geoff Lancaster 

Material type: Ebook  

Format: PDF  

Publisher: Harlow, England : Pearson, 2019 

Description: xxiv, 470 p. : ill. 

ISBN: 978-1-292-20505-2 

Edition: 11th edition 
 

Liên hệ trực tiếp: 

nho.tranminh@hoasen.edu.vn 

Link truy cập: Tại đây 

19 

 Services marketing : people, technology, strategy 

Author: Jochen Wirtz, Christopher Lovelock 

Material type: Ebook  

Format: PDF  

Publisher: New Jersey : World Scientific, 2022 

Description: xvii, 665 p. : ill. 

ISBN: 9781944659806, 9781944659813 

Edition: 9th edition 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liên hệ trực tiếp: 

nho.tranminh@hoasen.edu.vn 
 

Link truy cập: Tại đây 

20 

 Strategy and game theory : practice exercises with 

answers 

Author: Felix Munoz-Garcia, Daniel Toro-Gonzalez 

Material type: Ebook   

Format: PDF  

Publisher: Switzerland : Springer, 2019 

Description: xiii, 523 p. : ill. 

ISBN: 978-3-030-11902-7 

Edition: 2nd edition 
 

Liên hệ trực tiếp: 

nho.tranminh@hoasen.edu.vn 
 

Link truy cập: Tại đây 

mailto:nho.tranminh@hoasen.edu.vn
http://10.1.1.182:8080/handle/123456789/12998
mailto:nho.tranminh@hoasen.edu.vn
http://10.1.1.182:8080/handle/123456789/13014
mailto:nho.tranminh@hoasen.edu.vn
http://10.1.1.182:8080/handle/123456789/12957
mailto:nho.tranminh@hoasen.edu.vn
http://10.1.1.182:8080/handle/123456789/13012


21 

 Sustainability and financial risks : the impact of climate 

change, environmental degradation and social inequality 

on financial markets 

Author: Marco Migliorelli, Philippe Dessertine (editors) 

Material type: Ebook   

Format: PDF  

Publisher: Switzerland : Palgrave Macmillan, 2020 

Description: xix, 143 p. : ill. 

ISBN: 978-3-030-54530-7 
 

Liên hệ trực tiếp: 

nho.tranminh@hoasen.edu.vn 
 

Link truy cập: Tại đây 

22 

 Tourism, hospitality and digital transformation : strategic 

management aspects 

Author: Kayhan Tajeddini, Vanessa Ratten, Thorsten Merkle 

Material type: Ebook 

Format: PDF  

Publisher: New York : Routledge, 2020 

Description: xxii, 228 p. : ill. 

ISBN: 978-0-429-05439-6 
 

 

 

 

Liên hệ trực tiếp: 

nho.tranminh@hoasen.edu.vn 

Link truy cập: Tại đây 

23 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

The capital markets : evolution of the financial ecosystem 

Author: Gary Strumeyer 

Material type: Ebook  

Format: PDF  

Publisher: Hoboken : Wiley, 2017 

Description: xxvii, 613 p. : ill. 

ISBN: 978-1-119-22057-2 

 

 

 
 

Liên hệ trực tiếp: 

nho.tranminh@hoasen.edu.vn 

Link truy cập: Tại đây 

24 

2 The handbook of banking technology 

Author: Tim Walker, Lucian Morris 

Material type: Ebook  

Format: PDF  

Publisher: Hoboken : Wiley, 2021 

Description: x, 390 p. : ill. 

ISBN: 978-1-119-32806-3 

 
 

Liên hệ trực tiếp: 

nho.tranminh@hoasen.edu.vn 

Link truy cập: Tại đây 

mailto:nho.tranminh@hoasen.edu.vn
http://10.1.1.182:8080/handle/123456789/13015
mailto:nho.tranminh@hoasen.edu.vn
http://10.1.1.182:8080/handle/123456789/13003
mailto:nho.tranminh@hoasen.edu.vn
http://10.1.1.182:8080/handle/123456789/13018
mailto:nho.tranminh@hoasen.edu.vn
http://10.1.1.182:8080/handle/123456789/13005


25 

 
 

Understanding business strategy : confusion and 

consensus  

Author: Lourdesamy Iruthayasamy 

Material type: Ebook 

Format: PDF  

Publisher: Singapore : Springer, 2020 

Description: xii. 128 p. : ill. 

ISBN: 978-981-33-6542-1 
 

Liên hệ trực tiếp: 

nho.tranminh@hoasen.edu.vn 

Link truy cập: Tại đây 

II. TẠP CHÍ 

1 

 

Mobile information systems 

Subject Area and Category: Technology: Electrical engineering. Electronics. Nuclear engineering: 

Telecommunication. 

Publisher: Hindawi Limited  

Country:    Egypt  

ISSN:         1574017X, 1875905X     

Edition:      Open Access Journal 

Science Indicators 

 H Index (2021): 37 

 JIF (2021): 0.5       

 SJR (2021): Q.2        

Open license: CC BY 

2 

 

Problems and perspectives in management 

Subject Area and Category: Social Sciences: Commerce: Business 

Publisher:  Business Perspectives 

Country:    Ukraine 

ISSN:          1810- 5467 

Edition:      Open Access Journal 

Science Indicators 

 H Index (2021): 35 

 JIF (2021):          0.24 

 SJR (2021):         Q.2 

Open license: CC BY 

3 

 

Economics 

Subject Area and Category: Social Sciences: Commerce: Business 

Publisher:  Sciendo 

Country:    Poland 

ISSN:          2303-5013 

Edition:      Open Access Journal 

Science Indicators 

 H Index (2021): 11 

 JIF (2021):          0.8 

 SJR (2021):         Q.1 

Open license: CC BY - NC - ND 

  

mailto:nho.tranminh@hoasen.edu.vn
http://10.1.1.182:8080/handle/123456789/13006
https://www.hindawi.com/journals/misy/
https://www.elsevier.com/journals/economics-of-transportation/2212-0122/open-access-options
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.businessperspectives.org/journals/problems-and-perspectives-in-management?category_id=30
https://www.elsevier.com/journals/economics-of-transportation/2212-0122/open-access-options
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://sciendo.com/journal/EOIK
https://www.elsevier.com/journals/economics-of-transportation/2212-0122/open-access-options
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


III. CƠ SỞ DỮ LIỆU TRỰC TUYẾN 

Thư viện PDF.com là một cơ sở dữ liệu mở, cung cấp truy cập miễn phí đến hàng ngàn tài liệu điện tử 

thuộc nhiều lĩnh vực như: Tâm Lý – Kỹ Năng Sống, Y Học – Sức Khỏe, Văn Hoá – Nghệ Thuật, Triết Học, 

Kiến Trúc – Xây Dựng, Kinh Tế – Quản Lý, Ngoại Ngữ, Lịch Sử, Ẩm Thực – Nấu Ăn, Marketing – Bán 

Hàng,.... Các tài liệu điện tử trên cơ sở dữ liệu này có thể đọc trực tuyến hoặc tải về dưới định dạng pdf. 

 Link truy cập: Tại đây 

 Hướng dẫn sử dụng: Tại đây 

 

IV. LỊCH TẬP HUẤN TURNITIN DÀNH CHO GIẢNG VIÊN 

Thời gian: Trong tháng 10 năm 2022 

- Hình thức: Trực tiếp 

- Địa điểm: Thư viện cơ sở Nguyễn Văn Tráng 

 Thời gian tập huấn linh hoạt để thầy cô tự đăng ký. Thầy cô vui lòng email đến: 

quang.huynhvan@hoasen.edu.vn (Mr Quang) hoặc điện thoại: 0967.651.587 

 

 

* Thư viện cơ sở TT: Thư viện cơ sở Thành Thái quận 10 

 

 

https://thuvienpdf.com/book.php
https://drive.google.com/file/d/1x5ppRJBu9Z5IjpGMcMuil9TFC10TG-mm/view

